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1. Gi¸o viªn phô tr¸ch:

Hoµng Thóc Hµo
Lª Thu Trang

2. Sinh viªn:

	TT
	M· sè
	Hä  ®Öm
	Tªn
	Nam
	N÷
	T×nh tr¹ng søc kháe
	Ghi chó
	GiÊy C§

	1
	20164.52
	Nguyễn Hoàng 
	Anh
	X
	
	BT
	
	x

	2
	20143.52
	Nguyễn Ngọc 
	Anh
	
	X
	BT
	Bổ sung
	x

	3
	20360.52
	Nguyễn Tuấn 
	Anh
	X
	
	BT
	
	x

	4
	20019.52
	Phạm Tuấn 
	Anh
	X
	
	Say xe
	
	x

	5
	20060.52
	Nguyễn Thành 
	Chung
	X
	
	BT
	
	x

	6
	20076.52
	Ngô Việt 
	Cường
	X
	
	BT
	
	x

	7
	21099.52
	Đặng Anh 
	Dũng
	X
	
	BT
	
	x

	8
	20579.52
	Lê Quang 
	Đôn
	X
	
	BT
	Bổ sung
	x

	9
	20274.52
	Bùi Hoàng 
	Giang
	X
	
	Say xe
	
	x

	10
	20443.52
	Lê Hoàng 
	Hà
	X
	
	BT
	
	x

	11
	21050.52
	Nguyễn Văn 
	Hà
	X
	
	BT
	
	x

	12
	20123.52
	Trần Thu 
	Hằng
	
	X
	Say xe
	
	x

	13
	21059.52
	Vũ Quốc 
	Hoàng
	X
	
	BT
	
	x

	14
	21171.52
	Phạm Trung 
	Hùng
	X
	
	BT
	
	x

	15
	20493.52
	Chu Văn 
	Hùng
	X
	
	BT
	Bổ sung
	x

	16
	20365.52
	Nguyễn Quang 
	Huy
	X
	
	BT
	
	x

	17
	20920.52
	Lại Duy 
	Long
	X
	
	BT
	
	x

	18
	20526.52
	Quách Thị Hằng 
	Nga
	
	X
	Say xe
	
	x

	19
	20422.52
	Vũ Ngọc 
	Nghĩa
	X
	
	BT
	
	x

	20
	21049.52
	Nguyễn Đình 
	Nhật
	X
	
	BT
	
	x

	21
	20182.52
	Lê Hà 
	Phong
	X
	
	BT
	
	x

	22
	20293.52
	Mai Sỹ 
	Phong
	X
	
	BT
	
	x

	23
	20490.52
	Nguyễn Văn 
	Quảng
	X
	
	BT
	
	x

	24
	20026.52
	Hoàng Văn 
	Quyền
	X
	
	BT
	
	x

	25
	20947.52
	Lê Duy 
	Thuyết
	X
	
	BT
	
	x

	26
	20599.52
	Nguyễn Ngọc 
	Trụ
	X
	
	BT
	
	x

	27
	20732.52
	Hoàng Thế 
	Trung
	X
	
	BT
	
	x

	28
	20886.52
	Đào Anh 
	Tuấn
	X
	
	Say xe
	
	x

	29
	20604.52
	Đỗ Xuân 
	Tuấn
	X
	
	Say xe
	
	x

	30
	20168.52
	Cao Xuân 
	Tùng
	X
	
	BT
	
	x

	31
	20862.52
	Hoàng Minh 
	Tuyến
	X
	
	BT
	
	x

	32
	20956.52
	Lê Thế 
	Vân
	X
	
	BT
	
	x
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